
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Công tác HSSV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
 Hóa phân 

tích (2) 

Hóa sinh 1 

(2)

Hóa sinh 2 

(2)

Huyết học 

2 (2)

Vi sinh  

(4)

Ký sinh 

trùng (2)
TBCHK2 Rèn luyện

SL HB 

loại khá

1 Trần Văn Nam 11.05.2001 XNYH6 8.6           6.9 8.3 8.7 6.8 8.9 7.9 Tốt 1

2 Lưu Thị Thanh Huyền 07.05.2001 XNYH6 7.1           6.7 7.1 7.7 7.1 6.9 7.1 Khá 2

3 Đoàn Thị Lan 01.04.2001 XNYH6 7.1           6.9 7 8 7 6.5 7.1 Khá 3

4 Trần Mai Oanh 23.01.2001 XNYH6 7.4           6.5 7.2 8.1 6.3 7.8 7.1 Tốt 4

5 Đỗ Thị Diệu 07.07.2001 XNYH6 7.1           6.3 7.7 8.1 6.4 7 7 Khá 5

6 Trần Tiến Hòa 17.04.2001 XNYH6 6.8           7 7.6 8.1 6.7 6.1 7 Tốt 6

7 Trần Thị Tuyết 21.04.2001 XNYH6 8.6           6.3 7.6 8.6 5.2 7.3 7 Khá 7

Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và PCTHSSV 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (Ngày 28 tháng 12 năm 2021).
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